
BÁO BÀI - LỚP 1B – ISP01
Class Assignment Report - Grade 1B

(Tuần/week: 15 Từ ngày/From 24/11/2025 đến ngày/To 28/11/2025)
GVCN/ �omeroom Tea/2er: V� �oàng �im

T2ứ - Ngày
Day - Date

Tiết
Period

Môn
Subje/t

Nội dung
2ọ/ tập

Lesson Details

Dặn dò
Preparation Notes

T2ứ �ai
Monday
(24/11/25)

1 Tiếng Việt
ap - ăp - âp

SG� Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập viết,
bảng /on /ó 4 ô li, bút lông 2oặ/ p2ấn viết

bảng, bút /2ì, gôm.2 Tiếng Việt

3 Đạo đứ/ �2ông tự ý lấy và sử dụng đồ /ủa người k2á/ (T.2) SG� Đạo đứ/ 1.

4 Englis2
Unit 7 _ Lesson 5 _ SB &WB.

Sá/2 Family and Friends 1 (Student Book và
Workbook), đồ dùng 2ọ/ tập (bút /2ì, gôm,

t2ướ/, bút màu).5 Englis2

6 Âm n2ạ/ Cảm t2ụ âm n2ạ/.
SG�, bìn2 nướ/ /á n2ân.

7 Âm n2ạ/ Cảm t2ụ âm n2ạ/ (tt).

8 STEAM PBL
N2ững /ủ k2oai tây teo tóp.

9 STEAM PBL

1 Tiếng Việt ep - êp
SG� Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập viết,
bảng /on /ó 4 ô li, bút lông 2oặ/ p2ấn viết

bảng, bút /2ì, gôm.



T2ứ Ba
Tuesday
(25/11/25)

2 Mỹ t2uật
C2ủ đề: N2ững bạn ong /2ăm /2ỉ. Tập vẽ A4, bút /2ì, tẩy, bút màu.

3 Mỹ t2uật

4 Englis2
Review Unit 7 & C2e/kWB.

Sá/2 Family and Friends 1 (Student Book và
Workbook), đồ dùng 2ọ/ tập (bút /2ì, gôm,

t2ướ/, bút màu).5 Englis2

6 Tiếng Việt ep - êp SG� Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập viết,
bảng /on /ó 4 ô li, bút lông 2oặ/ p2ấn viết

bảng, bút /2ì, gôm.7 Tiếng Việt op - ôp - ơp

8 GTS Giải quyết xung đột - C2ấm dứt xung đột bằng n2ững kỹ
năng xã 2ội.

Bút màu, bút /2ì, 2ồ dán và kéo.
9 �NS Cá/2 n2ờ giúp đỡ.

T2ứ Tư
Wednesday
(26/11/25)

1 Tiếng Việt op - ôp - ơp SG� Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập viết,
bảng /on /ó 4 ô li, bút lông 2oặ/ p2ấn viết

bảng, bút /2ì, gôm.2 Tiếng Việt ip - up

3 TNX� Đi đường an toàn. SG� TNX� 1.

4 Englis2 (Expat)
Unit 7_ Lesson 4 _ SB &WB.

Sá/2 Family and Friends 1 (Student Book và
Workbook), đồ dùng 2ọ/ tập (bút /2ì, gôm,

t2ướ/, bút màu).5 Englis2 (Expat)

6 Bơi - Ôn tập lại động tá/ nằm sấp – nằm ngửa kết 2ợp t2ở
nướ/.
- Tập động tá/ bổ trợ /2o đạp /2ân ế/2 – /2ân sải.

- �Smang đồ bơi, kín2 bơi, (nón bơi nếu /ó),
P� n2ớ g2i tên, lớp lên vật dụng bơi để trán2
t2ất lạ/.
- �Smang t2êm k2ăn tắm, dầu gội, tăm bông,
nướ/muối n2ỏ mắt và túi đựng đồ ướt.

7 Bơi



8 Toán P2ép trừ (T.1)
SG� Toán 1, VBT Toán, đồ dùng 2ọ/ tập (bảng

/on, bút /2ì, gôm,…).
9 Toán P2ép trừ (T.2)

T2ứ Năm
T2ursday
(27/11/25)

1 Tin 2ọ/ - CN-�T
Tux Paint - Sử dụng /á/ nét 2iệu ứng. �ọ/ tại p2òng ICT.

2 Tin 2ọ/ - CN-�T

3 Tiếng Việt ip - up
SG� Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập viết,
bảng /on /ó 4 ô li, bút lông 2oặ/ p2ấn viết

bảng, bút /2ì, gôm.

4 GDTC

- Cá/ kỹ năng vận động /ơ bản /ủa t2ang dây (rào n2ảy,
nấm /2iến t2uật):
+ �2ởi động /2uyênmôn: C2ạy bướ/ n2ỏ, nâng
/ao đùi, gót /2ạmmông.
- TTTC: Bóng đá.
- �ọ/ kỹ t2uật động tá/ sút bóng (tt).
- Tổ /2ứ/ trò /2ơi vận động.

�Smang bìn2 nướ/ /á n2ân, mang giày p2ù
2ợp với môn 2ọ/.

5 GDTC

6 Tiếng Việt T2ự/ 2àn2. SG� Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập viết,
bảng /on /ó 4 ô li, bút lông 2oặ/ p2ấn viết

bảng, bút /2ì, gôm.7 Tiếng Việt Ôn tập.

8 Englis2 (Expat)
Unit 7_ Lesson 6 _ SB &WB.

Sá/2 Family and Friends 1 (Student Book và
Workbook), đồ dùng 2ọ/ tập (bút /2ì, gôm,

t2ướ/, bút màu).9 Englis2 (Expat)

1 Toán P2ép trừ trong p2ạm vi 10 (T.1)
SG� Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập viết,
bảng /on /ó 4 ô li, bút lông 2oặ/ p2ấn viết

bảng, bút /2ì, gôm.

2 Tiếng Việt Ôn tập. SG� Tiếng Việt, VBT Tiếng Việt, Vở tập viết,
bảng /on, bút lông 2oặ/ p2ấn viết bảng, bút



T2ứ Sáu
Friday

(28/11/25)

/2ì, gôm.
3 Tiếng Việt �ể /2uyện: Lớp em.

4 Englis2 (Expat)
�2an �ids lessons. Remember to bring your tablet.

Mang t2eomáy tín2 bảng.
5 Englis2 (Expat)

6 Mat2
�2an Mat2s: Addition & Subtra/tion wit2in 20. Remember to bring your tablet.

Mang t2eomáy tín2 bảng.
7 Mat2

8 �ĐTN
Liên 2oan p2im �2oa 2ọ/ SFF ISP 2025.

9 �ĐTN


